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1. Đặt vấn đề
Môn Tiếng Việt tiểu học trong chương trình Giáo 

dục phổ thông 2018 có những thay đổi đáng kể so 
với chương trình năm 2000. Ngoài việc được thiết kế 
theo hướng mở, môn Tiếng Việt còn chú trọng giúp 
học sinh phát triển 4 kỹ năng đọc, viết, nói và nghe. 
Mức độ quan trọng của 4 kỹ năng này thể hiện ở trình 
tự xuất hiện giữa chúng. Và như vậy, kỹ năng viết 
được xác định là có vị trí quan trọng thứ 2 sau kỹ 
năng đọc.

Từ việc đọc để tiếp nhận tri thức và kinh nghiệm, 
học sinh phải thể hiện sự hiểu biết của mình về các 
tri thức và kinh nghiệm đó thông qua việc viết thành 
văn bản. Do vậy, viết văn bản là mục đích quan trọng 
hàng đầu trong việc học viết. Tuy nhiên, để viết hay, 
trước tiên cần viết đúng (viết chính tả). Đây chính là 
lý do mà dù là kỹ năng trung gian, nhưng viết chính tả 
vẫn rất cần được chú trọng. Trong khuôn khổ bài viết 
này, chúng tôi xây dựng một số dạng bài tập nhằm 
nâng cao năng lực chính tả cho học sinh tiểu học. Hơn 
nữa, sự phong phú của các dạng bài tập sẽ tạo hứng 
thú cho các em khi rèn luyện kỹ năng này.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Những định hướng xây dựng bài tập rèn kỹ 
năng chính tả cho học sinh tiểu học trong môn 
Tiếng Việt

Khi xây dựng hệ thống bài tập, chúng tôi dựa vào 
các nguyên tắc sau:
2.1.1. Đảm bảo được yêu cầu cần đạt của chương 
trình

Ở mỗi lớp sẽ có yêu cầu cần đạt về mặt nội dung 

kiến thức và kỹ năng khác nhau. Vì thế, khi xây dựng 
các dạng bài tập chính tả, chúng tôi phải bám sát vào 
yêu cầu cần đạt của chương trình để bài tập vừa xây 
dựng một mặt mang tính thiết thực, mặt khác vẫn đảm 
bảo góp phần hình thành và phát triển năng lực ngôn 
ngữ cho học sinh.
2.1.2. Đảm bảo tính tích cực hóa hoạt động của học 
sinh

Đảm bảo tính tích cực hóa hoạt động của học sinh 
là một trong những yêu cầu cần phải thực hiện khi dạy 
học theo hướng phát triển năng lực người học. Để có 
thể khơi gợi được sự hứng thú, tích cực của người học, 
các bài tập được xây dựng phải đảm bảo tính đa dạng, 
phong phú về kiểu loại; hấp dẫn về mặt nội dung và 
hình thức. Thông qua việc làm tốt các bài tập chính tả, 
học sinh sẽ nâng cao năng lực ngôn ngữ đồng thời có 
động lực để học tập chăm chỉ. Khi học sinh đã có tính 
tích cực trong học tập, các em sẽ không ngại làm nhiều 
bài tập hoặc làm bài tập có độ khó. 
2.1.3. Đảm bảo tính phù hợp, vừa sức trong dạy học 
tiếng Việt cho học sinh

Theo định hướng này, nội dung dạy học (mà cụ 
thể ở đây là hệ thống bài tập chính tả) phải đề cập 
đến những vấn đề gắn với các nội dung trong chương 
trình môn Tiếng Việt tiểu học. Các bài tập đưa ra phải 
đảm bảo từ dễ đến khó có thể phân loại được học 
sinh. 
2.2. Thiết kế một số dạng bài tập rèn kỹ năng chính 
tả cho học sinh tiểu học trong môn Tiếng Việt

Bài viết này hướng đến việc thiết kế một số dạng 
bài tập nhằm giúp học sinh nâng cao kỹ năng chính 
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tả. Hơn nữa, do yêu cầu về mặt dung lượng của bài 
báo, những khái niệm cơ sở như: chính tả, bài tập, kỹ 
năng, v.v… xin không nhắc đến ở đây. Theo đó, các 
bài tập chính tả được chúng tôi thiết kế theo 2 dạng: 
dạng trắc nghiệm và dạng tự luận.
2.2.1. Bài tập trắc nghiệm

Đây là dạng bài tập mà mỗi câu hỏi sẽ kèm theo 
câu trả lời sẵn. Yêu cầu học sinh phải chọn một hay 
nhiều giải pháp trả lời đúng nhất. Bài tập trắc nghiệm 
gồm các loại nhỏ sau:

a. Bài tập nhiều lựa chọn: Đây là dạng bài tập 
đưa ra câu hỏi kèm theo nhiều đáp án. Yêu cầu học 
sinh chọn đáp án đúng/ đúng nhất (hoặc đáp án sai). 
Chẳng hạn: 

Bài 1. Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước từ 
ngữ viết đúng chính tả.

1) A. sắp sếp          B. sắp xếp         
    C. xắp sếp          D. xắp xếp
2) A. sản suất         B. xản suất       
    C. sản xuất         D. xản xuất
3) A. tranh rành      B. tranh giành   
    C. tranh dành     D.chanh giành
Bài 1 là dạng bài tập nhận diện từ viết đúng chính 

tả.
Bài 2. Đánh dấu (X) vào ô trống trước những từ 

viết sai chính tả.
□   ngô ngê    □   ngiên cứu	 □ nghiêng ngả
□   củ nghệ    □    nghiêm nghị     □ nghe ngóng
□   nghề ngiệp   □ ngất ngểu	 □ nghi ngờ
Bài 2 là dạng bài tập nhận diện từ viết sai chính tả. 
Để kích thích sự hứng thú của học sinh, chúng ta 

có thể thiết kế các bài tập có tranh ảnh hoặc hình vẽ 
minh họa. Ví dụ:

Bài 3. Em hãy gạch chân dưới từ viết sai chính tả.

ly riệu cánh diều siêu nhân
Bài 4. Em hãy tô màu xanh cho những đám mây 

có chứa từ ngữ viết đúng chính tả.

Ưu điểm của dạng bài tập này là học sinh trên cơ 

sở nhận diện được từ viết đúng thì đồng thời cũng 
xác định được từ viết sai (hoặc ngược lại). Do đó, 
khả năng ghi nhớ từ của học sinh sẽ tốt hơn (cả từ 
đúng và từ sai chính tả).

b. Bài tập ghép đôi: Bài tập này sẽ có 2 dãy thông 
tin. Yêu cầu học sinh ghép đôi 2 dãy thông  tin sao 
cho chúng được tương hợp với nhau. Ví dụ:

Bài 5. Nối tiếng ở cột A với tiếng ở cột B để được 
các từ ngữ đúng chính tả.

A B
tranh ảnh

muối

chanh
luận
đào

Bài 6. Nối thẻ chữ có vần ay/ ây với toa tàu tương 
ứng.

cấy lúa cày bừa máy bay

đám mây may vá dây điện

c. Bài tập điền khuyết: Đây là dạng bài tập mà nội 
dung được đưa ra dưới hình thức chưa đầy đủ. Yêu 
cầu học sinh phải trả lời bằng cách điền vào nội dung 
còn thiếu đó. Chẳng hạn:

Bài 7. Em hãy chọn tiếng phù hợp trong ngoặc 
đơn điền vào chỗ trống.

a. ... yên, ... thầm, ... nề, ... nhọc, ... im, nằng..., ... 
lẽ (lặng, nặng)

b. ... thủy, ... kết, ... gian, … tình, … học; … thân 
(chung, trung)

	 Hay:
Bài 8. Điền d, r hoặc gi vào chỗ trống. 

(1) (2)
con …ê con …ùa
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(3) (4)
con …án con …ồng

2.2.2. Bài tập tự luận
Bài tập tự luận là dạng bài tập mà học sinh trả lời 

bằng cách tự lựa chọn, tổng hợp và trình bày những 
tri thức phù hợp nhất. Bài tập tự luận có 2 dạng là: 
Bài tập tự luận hạn chế và Bài tập tự luận mở rộng.
2.2.2.1. Bài tập tự luận hạn chế

Đây là dạng bài tập mà câu trả lời có giới hạn 
trong phạm vi hẹp. Nói cách khác, đáp án của bài tập 
này chỉ có một. Ví dụ:

Câu 9. Quan sát hình vẽ dưới đây và viết tên sự 
vật cố tiếng chứa âm đầu ch hoặc tr trong hình vẽ đó.

(1) (2) (3) (4)
….. ….. ….. …

Đáp án của câu này là: (1) – cái trâm; (2) – cái 
trống; (3) – cái chảo; (4) – cái chổi. Rõ ràng, các đáp 
án này là “duy nhất” và học sinh chỉ có 1 phương án 
để điền cho mỗi hình vẽ. 

Hay:
Câu 10. Em hãy giải các câu đố sau:
Con gì kêu be be,
Đầu có đôi sừng nhỏ,
Thích ăn nhiều lá, cỏ,
Mang sữa ngọt cho người (Là con gì)
b. 	 Đồ ăn phải đậy
	 Đồ uống phải che
	 Vào những ngày hè
	 Có nhiều lắm đó. (Là con gì)
c. 	 Mình dài nho nhỏ
	 Chân tay không có
	 Suốt ngày lê la
	 Làm đất tơi ra
	 Cho cây chóng tốt. (Là con gì)
Đáp án của bài này là: a – con dê; b – con ruồi; 

c – con giun. Như vậy, các câu đố cũng chỉ có 1 đáp 
án đúng. Từ việc đưa ra đáp án, học sinh đồng thời 

nắm được tên các con vật có tiếng chứa âm đầu là d, 
r và gi. 

Với loại bài tập tự luận hạn chế, chúng ta nên 
thiết kế các dạng bài tập dùng tranh ảnh hoặc các trò 
chơi như giải ô chữ hay giải câu đố. Những bài tập 
như vậy sẽ tạo được sự hứng thú cho học sinh, đồng 
thời cũng kích thích khả năng tư duy của các em khi 
phải động não để tìm ra đáp án phù hợp.
2.2.2.2. Bài tập tự luận mở rộng

Đây là dạng bài tập mà câu trả lời ở phạm vi rộng. 
Với bài tập loại này, học sinh tự do biểu đạt tư tưởng 
và kiến thức. Do vậy, các đáp án của học sinh có thể 
trùng hoặc không trùng nhau, miễn là đáp ứng được 
yêu cầu của bài tập. Có thể lấy ví dụ về loại bài tập 
này như sau:

Câu 11. Em hãy tìm mỗi loại 2 từ theo yêu cầu 
sau:

- Tên loại quả có tiếng chứa âm đầu ch;
- Tên con vật có tiếng chứa âm đầu tr.
Câu 12. Em hãy tìm 2 từ có cấu tạo như sau:
- Tiếng thứ nhất có âm đầu là s;
- Tiếng thứ nhất có âm đầu là x;
- Cả 2 tiếng có âm đầu là s;
- Cả 2 tiếng có âm đầu là x.
Các bài tập tự luận mở rộng nhìn chung phát huy 

được khả năng tổng hợp và sự suy luận của học sinh 
tương đối cao. Do đó, hoàn thành tốt được dạng bài 
tập này, kỹ năng viết chính tả của học sinh sẽ nâng 
cao. 
3. Kết luận

Để rèn luyện năng lực viết chính tả cho học sinh 
tiểu học có nhiều biện pháp. Một trong những biện 
pháp đó là giúp học sinh được thực hành thông qua 
hệ thống bài tập. Những dạng bài tập mà bài viết này 
thiết kế có thể chưa đầy đủ, song chúng là những 
dạng bài tập mới, kích thích được sự hứng thú của 
học sinh, và quan trọng, đích của chúng là góp phần 
nâng cao kỹ năng viết chính tả cho người học.
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